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STT NỘI DUNG BÀI NỘI DUNG SỐ CÂU 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 
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Các cuộc 

cách mạng 

tư sản giữa 

thế kỉ XVI 

đến cuối thế 

kỉ XVIII 

Bài 29: Cách 

mạng tư sản 

Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nêu được sự chuyển biến kinh tế - xã hội dẫn đến 

các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 

- Biết được nét chính về cách mạng tư sản Anh giữa 

thế kỉ XVII: Nguyên nhân sâu xa, duyên cớ trực tiếp; 

Diễn biến chính (các hình thức cách mạng); Kết quả 

cuộc cách mạng. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được hình thức và ý nghĩa lịch sử của cuộc 

cách mạng tư sản Anh. 
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Bài 30: Chiến 

tranh giành độc 

lập của các thuộc 

địa Anh ở Bắc 

Mĩ 

 

Nhận biết: 

- Trình bày được chiến tranh giành độc lập của các 

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: nguyên nhân, diễn biến, 

Tuyên ngôn độc lập; “Tuyên ngôn độc lập”, thành 

lập Hợp chúng quốc Mĩ. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được hình thức và ý nghĩa của cuộc chiến 

tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 

Vận dụng cao: 

- Liên hệ (được) tuyên ngôn của Mĩ với tuyên ngôn 

độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
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  Bài 31: 

Cách mạng tư 

sản Pháp cuối 

thế kỉ XVIII 

 

Nhận biết: 

- Biết (được) diễn biến chính qua các giai đoạn cách 

mạng Pháp: nền quân chủ lập hiến, nền cộng hoà, 

nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh 

cách mạng. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được tiền đề, ý nghĩa, tính chất của cuộc 

cách mạng tư sản Pháp. 

Vận dụng: 

- Phân tích được tình hình kinh tế và các mâu thuẫn 

giai cấp, xã hội trước cách mạng. 

- Phân tích được nội dung cơ bản “Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền” 

- Chứng minh được thời kì chuyên chính Giacôbanh 

là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp. 

- Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách 

mạng tư sản Pháp. 
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Vận dụng cao: 

- Đánh giá  được cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc 

cách mạng tư sản triệt để. 

- Liên hệ (được) tuyên ngôn Nhân quyền - dân quyền 

của Pháp với tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa. 

2 Các nước Âu 

-Mĩ (Từ đầu 

thế kỉ XIX 

đến đầu thế 

kỉ XX) 

Bài 32: Cách 

mạng công 

nghiệp ở châu 

Âu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nêu được tiến trình cách mạng công nghiệp ở Anh. 

Những phát minh và sử dụng máy móc. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được hệ quả của cách mạng công nghiệp: Sự 

hình thành nền sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt 

xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư 

bản (tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp). 

- Hiểu được phát minh ra máy Hơi nước của Giêm -

Oát là quan trọng nhất 

Vận dụng: 

- Phân tích được quá trình chuyển từ lao động thủ công 

sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực kinh tế. 
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3 Phong trào 
công nhân từ 
đầu TK XIX 
đến đầu TK 
XX 
 

Bài 36: Sự hình 
thành giai cấp 
công nhân. 
 

Nhận biết: 
- Biết được những phong trào đấu tranh chính trị 
quan trọng của công nhân ở Pháp, Anh, Đức trong 
những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX. 
- Biết được sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không 
tưởng: nguồn gốc, nội dung cơ bản. 
Thông hiểu: 
Hiểu được những hạn chế, ý nghĩa của CNXH không 
tưởng. 
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  Bài 38: Quốc tế 
thứ nhất và 
Công xã Pa-ri 
1871. 
 

Nhận biết: 
- Biết (được) những nét chính về Quốc tế thứ nhất 
- Biết (được) những nét chính về Cuộc chiến đấu anh 
dũng của các chiến sĩ Công xã Pa-ri. 
Thông hiểu: 
- Hiểu (được) những đóng góp của Quốc tế thứ nhất 
đối với phong trào công nhân quốc tế. 
- Công xã Pa-ri: nguyên nhân ra đời, hoạt động và 
vai trò lịch sử. (Giải thích được nguyên nhân ra đời, 
hoạt động và vai trò lịch sử của Công xã Pa-ri) 
Vận dụng: 
- Phân tích được Công xã Pải - Nhà nước vô sản đầu 
tiên thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới. 
- Phân tích được ý nghĩa lịch sử, bài học của Công 
xã Pa-ri. 
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